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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2024 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính; 

Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được 

ngân sách nhà nước hỗ trợ; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công khai số liệu thực hiện dự toán NSNN quý IV năm 2024 của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo biểu đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Tổ chức - Hành 

chính, các đơn vị liên quan và trực thuộc tổ chức thực hiện Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Văn phòng Sở (niêm yết tại VP Sở và Cổng thông tin 

điện tử của Sở); 

- Lưu :VT, KH.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hiếu 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=163/2016/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


Số 

TT 
Nội dung

Dự toán năm 

2024

Ước thực

hiện quý IV 

năm 2024

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý IV năm 

2024 so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ 

%)

1 2 3 4 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí         6.667,53          1.692,14            25,38   

1 Lệ phí                7,00                7,61         108,71   

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y                1,00                 0,55            55,00   

Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, 

hợp quy

- Lệ phí cấp giấy phép khai thác                6,00                 7,06          117,67   

2 Phí         6.660,53         1.684,53           25,29   

- Phí kiểm tra lâm sàng động vật trên cạn            231,00               64,44            27,90   

- Phí kiểm tra lâm sàng động vật thủy sản         4.500,00          1.115,50            24,79   

- Phí kiểm soát giết mổ            584,43             121,83            20,85   

-
Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản
             15,00                 3,92            26,13   

-
Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp
               6,90                    -                    -     

-
Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
             99,00               47,60            48,08   

- Phí tuyển dụng viên chức                  -     

- Phí đăng kiểm               0,68   

- Phí ATVSTP            350,00               79,95            22,84   

- Phí CSHT            700,00                    -                    -     

-
Phí thẩm định điều kiện buôn bán thuốc Bảo 

vệ thực vật
             20,00               29,60          148,00   

-
Phí thẩm định nội dung quảng cáo thuốc Bảo 

vệ thực vật
               7,20                 2,40            33,33   

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân 

sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 

quý IV năm 2024 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Đơn vị: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Chương: 412 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Thuận , ngày 14 tháng  01  năm   2025

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2024



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán năm 

2024

Ước thực

hiện quý IV 

năm 2024

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý IV năm 

2024 so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ 

%)

Phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp 

quy
                   -                   1,35   

-
Phí cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh 

doanh phân bón 
                   -                   6,50   

-

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản

              0,70   

-
Phí thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện

 an toàn thực phẩm

-

Phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên 

liệu thủy sản (Theo TT số 94/2021/TT_BTC 

ngày 02/11/2021)

               7,00               13,20          188,53   

- Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật              60,00             196,86          328,10                     -     

- Phí thẩm định dự toán xây dựng              80,00                  -                       -     

II Chi từ nguồn thu phí được để lại         4.814,80          1.176,24            24,43   

1 Chi sự nghiệp kinh tế

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính         4.814,80         1.176,24           24,43   

a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                    -                      -                    -     

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ         4.814,80          1.176,24            24,43   

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước         1.846,43             504,01            27,30   

1 Lệ phí                7,00                7,61         108,71   

- Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y                1,00                 0,55            55,00   

Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, 

hợp quy
                 -     

- Lệ phí cấp giấy phép khai thác                6,00                 7,06          117,67   

2 Phí         1.839,43            496,40           26,99   

- Phí kiểm tra lâm sàng động vật trên cạn              23,10                 6,44            27,88   

- Phí kiểm tra lâm sàng động vật thủy sản            450,00             111,55            24,79   

- Phí kiểm soát giết mổ              58,44               12,18            20,84   

-
Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản
               1,50                 0,39            26,00   

-
Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp
               0,69                    -                    -     

-
Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc 

lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản
             87,80               46,48            52,94   

- Phí tuyển dụng viên chức

Phí đăng kiểm               0,68   

Phí thẩm định đủ điều kiện thức ăn NTTS



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán năm 

2024

Ước thực

hiện quý IV 

năm 2024

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý IV năm 

2024 so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ 

%)

Phí ATVSTP            350,00               79,95            22,84   

Phí CSHT            700,00                    -                    -     

-
Phí thẩm định điều kiện buôn bán thuốc Bảo 

vệ thực vật
             20,00               29,60          148,00   

-
Phí thẩm định nội dung quảng cáo thuốc Bảo 

vệ thực vật
               7,20                 2,40            33,33   

-
Phí cấp chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh 

doanh phân bón 
                   -                   6,50   

Phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp 

quy
                   -                   1,35   

-

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy 

sản

                   -                   0,70   

-
Phí thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện

 an toàn thực phẩm

-

Phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên 

liệu thủy sản (Theo TT số 94/2021/TT_BTC 

ngày 02/11/2021)

               0,70                 1,32          188,53   

- Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật              60,00             196,86          328,10                     -     

- Phí thẩm định dự toán xây dựng              80,00                  -                       -     

B Dự toán chi ngân sách nhà nước     277.114,80        68.387,06            24,68   

I Nguồn ngân sách trong nước     277.114,80        68.387,06            24,68   

1 Chi quản lý hành chính       78.495,71       22.625,67           28,82   

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ       52.994,10        17.402,53            32,84   

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ       25.501,61          5.223,14            20,48   

2 Chi hoạt động kinh tế     198.619,09       45.761,40           23,04   

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên       17.433,80          3.548,94            20,36   

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     181.185,29        42.212,46            23,30   



Số 

TT 
Nội dung

Dự toán năm 

2024

Ước thực

hiện quý IV 

năm 2024

Ước thực 

hiện/Dự 

toán năm 

(tỷ lệ %)

Ước thực hiện 

quý IV năm 

2024 so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ 

%)



CC thu y

CC thu y
CCTS

Thú y

Thú y

Thú y

Thú y

Thú y

Thú y

CCTS

CCTS

CCTS

CCBVTT

CCBVTT



CCBVTT

CCBVTT

CCBVTT

CCBVTT

Cang ca

VP sở

VP sở

CC Thú y

Thú y

Thú y

CCTS

Thú y

Thú y

Thú y

Thú y

Thú y

Thú y
CCTS

CCTS



CCTS

CCTS

CCBVTV

CCBVTV

CCBVTV

CCBVTV

CCBVTV

CCBVTV

Cang cá

VP sở

VP sở

16.520,987  




















		tnhieu@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-16T11:15:54+0700


		sonn@ninhthuan.gov.vn
	2025-01-16T14:20:40+0700




